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A. KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP
I. KIẾN THỨC
1. Khái niệm khoáng sản. Qúa trình hình thành mỏ ngoại sinh và mỏ nội sinh
2. Thành phần của không khí. Vị trí và đặc điểm của các tầng khí quyển
3. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí
4. Khí áp và các loại gió trên Trái Đất
5. Đặc điểm các đới khí hậu trên Trái Đất
II. Kĩ năng
1. Sử dụng bản đồ, khái quát kiến thức
2. Nhận xét và giải thích các mối liên hệ địa lí
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO
I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Mỏ ngoại sinh là các mỏ:
A. Than, cao lanh, đá vôi	                                   C. Than đá, đồng, chì 
B. Đồng, chì, kẽm, thiếc	               D.Vàng, bạc, đá vôi
Câu 2: Trong thành phần của không khí, chiếm tỉ lệ lớn nhất là:
A. khí Oxi                       B. khí Ni tơ                     C. hơi nước        D. khí cácbonic
Câu 3: Khoảng 90% không khí tập trung ở tầng nào?
A. Tầng đối lưu                                                      C. Các tầng cao của khí quyển    
B. Tầng bình lưu                                                     D. Tầng ngoài
Câu 4:  Tầng khí quyển nằm sát gần mặt đất là:
A. Tầng bình lưu      B. Tầng ion nhiệt    C. Các tầng cao của khí quyển   D. Tầng đối lưu
Câu 5: Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?
A. Hàn đới                   B. Ôn đới                           C. Nhiệt đới            D. Cận nhiệt đới
Câu 6: Các khoáng sản như đồng, chì, kẽm thuộc nhóm khoáng sản nào?
A. Kim loại màu          B. Kim loại đen                 C. Phi kim loại        D. Năng lượng
Câu 7: Dụng cụ để đo lượng mưa là:
A. Nhiệt kế.		    B. Vũ kế.	                        C. Ẩm kế.                 D. Khí áp kế.
Câu 8: Vào mùa đông, Việt Nam chịu ảnh hưởng của khối khí nào?
A. khối khí lạnh lục địa                                          C. khối khí lạnh đại dương
B. khối khí nóng đại dương                                    D. khối khí nóng lục địa
Câu 9: Trên Trái Đất, khu vực có lượng mưa lớn nhất là : 
A. hai cực                     B. gần xích đạo                 C. chí tuyến         D. sâu trong nội địa Câu 10:  Ví dụ ở Hà Nội, trong một ngày nhiệt độ đo được vào 3 thời điểm lần lượt là 200C, 240C và 220  C vậy nhiệt độ trung bình ngày đó sẽ là:
A. 210 C                                     B. 220 C                             C. 230 C                        D. 240C
Câu 11:  Dụng cụ để đo nhiệt độ không khí là:
A. Nhiệt kế.	                B. Ẩm kế.                         C. Vũ kế.               D. Khí áp kế
Câu 12: Trong vùng ôn đới thường có loại gió gì hoạt động?
A. Gió mùa                   B. Gió Đông cực             C. Gió Tín Phong       D. Gió Tây ôn đới
Câu 13: Loại mưa thường xuất hiện trong mùa đông nước ta là:
A. mưa ngâu	                B. mưa phùn	            C. mưa rào                 D. mưa dông
Câu 14: Trên Trái Đất có 7 đai khí áp, trong đó có bao nhiêu đai áp thấp, bao nhiêu đai áp cao?
A. 4 đai áp cao, 3 đai áp thấp                                 B. 5 đai áp cao, 2 đai áp thấp                             
C. 3 đai áp thấp, 4 đai áp cao                                 D. 2 đai áp cao, 5 đai áp thấp
Câu 15: Các khối khí lục địa hình thành ở:
A. vùng vĩ độ thấp                                                 C. trên biển và đại dương         
B. vùng vĩ độ cao                                                   D. trên đất liền
Câu 16: Không khí bốc lên cao ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ rơi xuống gọi là:
A. mưa                  B. sương mù                    C. mây                           D. tuyết
Câu 17: Yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự phân hóa khí hậu trên trái đất là:
A. địa hình            B. dòng biển               C. vị trí gần hay xa biển      D. vĩ độ 
Câu 18: Không khí trên mặt đất nóng nhất là vào khoảng thời gian nào?
A. 13 giờ.              B. 14 giờ.	          C. 15 giờ.		          D. 12 giờ.
Câu 19: Giả sử ở sát mặt đất (0m) có nhiệt độ là 20 độ C thì lên cao 1000m nhiệt độ là:
A.140 C                  B. 200 C   	                   C. 220 C                             D. 260
 Câu 20: Đai áp cao "C" nằm ở vĩ độ bao nhiêu?
 A. 30o, 90o            B. 0o, 30o                     C. 0o, 90o                           D. 30O, 90o
Câu 21: Loại gió thổi theo hướng tây nam từ tháng 5-9 ở nước ta có tên là:
A. gió Tín phong.    B. gió Đông cực.       C. gió Tây ôn đới.            D. gió mùa mùa hạ.
Câu 22: Ở hai bên xích đạo, gió thổi một chiều quanh năm từ vĩ độ 30o Bắc và Nam về xích đạo là:
A. Gió Tây ôn đới.                                           C. Gió mùa đông Bắc.
B. Gió Tín Phong.                                            D. Gió mùa đông Nam.
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Nêu đặc điểm mỏ khoáng sản nội sinh và ngoại sinh ? Cho ví dụ?
Câu 2: Nêu đặc điểm khác nhau giữa thời tiết và khí hậu?
Câu 3: Nêu đặc điểm các loại gió Tín Phong và gió Tây ôn đới?
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